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BIỂU MẪU KÊ KHAI CÔNG NGHỆ 

Sàn giao dịch khoa học và công nghệ Quốc gia 

☐ Công nghệ sẵn sàng chuyển giao       ☐ Nhu cầu tiếp nhận công nghệ 

 

PHẦN I — THÔNG TIN CHỦ THỂ ĐĂNG KÝ 

  A. Thông tin cá nhân 

Họ và tên (*) Nguyễn Văn A 

Học hàm / học vị ☐ GS.    ☐ PGS.    ☐ TS.    ☐ ThS.    ☐ KS.    ☐ CN. 

Chuyên ngành Lĩnh vực chuyên môn chính 

  B. Tổ chức công tác 

Tên tổ chức / đơn vị (*) Trường ĐH / Viện nghiên cứu / Doanh nghiệp... 

Khoa / Bộ môn  

Địa chỉ tổ chức  

  C. Thông tin liên hệ 

Email liên hệ (*) example@domain.edu.vn 

Số điện thoại (*) 0912 345 678 

ORCID / Mã định danh 0000-0000-0000-0000 

Website / trang cá nhân https://... 

 

PHẦN II — CÔNG NGHỆ SẴN SÀNG CHUYỂN GIAO 

(Điền phần này nếu có công nghệ muốn chuyển giao) 

  A. Thông tin cơ bản về công nghệ 

Tên công nghệ / giải 
pháp (*) 

Ví dụ: Hệ thống quan trắc môi trường tự động bằng IoT 

Lĩnh vực công nghệ 
(*) 

☐ CNTT & Viễn thông    ☐ Sinh học & Y dược    ☐ Năng lượng & Môi trường    

☐ Nông nghiệp & TP 

   
☐ Vật liệu & Chế tạo    ☐ Tự động hóa & Robot    ☐ Trí tuệ nhân tạo & Dữ liệu    

☐ Lĩnh vực khác 
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Loại hình công nghệ 
(*) 

☐ Sản phẩm / thiết bị    ☐ Quy trình sản xuất    ☐ Phần mềm / ứng dụng    ☐ 

Sáng chế / Bằng sáng chế    ☐ Bí quyết kỹ thuật 

  B. Mô tả kỹ thuật 

Mô tả tóm tắt công 
nghệ (*) 

Nguyên lý hoạt động, tính năng chính... 

 

 

 

Tính mới / ưu điểm 
vượt trội (*) 

So với các giải pháp hiện có... 

 

 

Ứng dụng / lĩnh vực 
tiềm năng (*) 

Ngành/lĩnh vực có thể áp dụng... 

 

Kết quả / thành tích 
đã đạt 

Công bố, giải thưởng, bằng sáng chế liên quan... 

 

Đối tác / khách hàng 
tiên phong 

Đơn vị đã thử nghiệm hoặc đặt hàng (nếu có) 

Chi phí triển khai ước 
tính 

VNĐ hoặc USD / đơn vị sản xuất 

Rào cản kỹ thuật còn 
lại 

Những điểm cần hoàn thiện thêm 

 

Video demo / link 
minh họa 

https://... 

  C. Mức độ sẵn sàng công nghệ (TRL) 

Mức TRL hiện tại (*) 
(*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

☐ Khoanh tròn mức phù hợp   |   TRL 1–3: Nghiên cứu   |   TRL 4–6: Thử nghiệm   |   TRL 7–9: 

Thương mại hóa 

Bằng chứng xác định 
mức TRL 

Kết quả thử nghiệm, demo thực tế... 

 

  D. Sở hữu trí tuệ & chuyển giao 

Tình trạng bảo hộ IP 
(*) 

☐ Đã cấp bằng sáng chế    ☐ Đang nộp đơn    ☐ Bí quyết kỹ thuật    ☐ Chưa 

đăng ký    ☐ Thuộc tổ chức/NN 

Số bằng sáng chế / 
đơn đăng ký 

VN... / PCT... 

Hình thức chuyển 
giao (*) 

☐ Chuyển nhượng quyền sở hữu    ☐ Cấp phép (License)    ☐ Hợp tác R&D 

tiếp    ☐ Spin-off / Cổ phần hóa    ☐ Kèm đào tạo 
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Giá chuyển giao dự 
kiến (VNĐ) 

Hoặc ghi 'Thương lượng' 

Hỗ trợ kỹ thuật sau 
chuyển giao 

☐ Có — 6 tháng    ☐ Có — 12 tháng    ☐ Theo hợp đồng thêm    ☐ Không hỗ 

trợ 

Ngôn ngữ hồ sơ ☐ Tiếng Việt    ☐ Tiếng Anh    ☐ Song ngữ 

Mong muốn kết nối 
với 

☐ Nhà đầu tư    ☐ Doanh nghiệp sản xuất    ☐ Cơ quan nhà nước    ☐ Startup    

☐ Đối tác quốc tế 

Tham gia sự kiện / 
pitch ☐ Hội thảo kết nối    ☐ Roadshow    ☐ Pitch day    ☐ Triển lãm KH&CN 

Từ khóa công nghệ IoT, cảm biến, AI, y tế... (cách nhau bởi dấu phẩy) 

Tài liệu đính kèm Liệt kê tên file tài liệu kỹ thuật đính kèm 

 

PHẦN III — NHU CẦU TIẾP NHẬN CÔNG NGHỆ 

(Điền phần này nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm / tiếp nhận công nghệ) 

  A. Mô tả nhu cầu 

Tiêu đề nhu cầu công nghệ (*) Ví dụ: Cần CN xử lý nước thải quy mô nhỏ cho nông thôn 

Lĩnh vực công nghệ cần tìm 
(*) 

☐ CNTT & Viễn thông    ☐ Sinh học & Y dược    ☐ Năng lượng & Môi 

trường    ☐ Nông nghiệp & TP 

Mức độ ưu tiên (*) 
☐ Rất cấp thiết — 3 tháng    ☐ Cấp thiết — 6 tháng    ☐ Bình thường 

— 12 tháng    ☐ Dài hạn 

Vấn đề cần giải quyết (*) 

Mô tả bài toán, vấn đề thực tế đang gặp phải... 

 

 

 

Yêu cầu kỹ thuật mong muốn 

Công suất, hiệu suất, kích thước, chuẩn kỹ thuật... 

 

 

Phạm vi / quy mô áp dụng (*) 
Địa bàn, số người hưởng lợi, công suất... 

 

Đã thử giải pháp nào chưa? 
Mô tả giải pháp đã thử và lý do chưa đáp ứng... 

 

Điều kiện hạ tầng sẵn có 
Thiết bị, nhân lực kỹ thuật, mặt bằng... 

 

Tiêu chí đánh giá thành công 
KPI cụ thể để đánh giá công nghệ đáp ứng nhu cầu 

 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT 
Đơn vị: 

Mã hồ sơ: ................ 
Ngày nộp: ................ 

 

 
Biểu mẫu kê khai công nghệ — Sàn giao dịch KH&CN  |  Trang 4 

  B. Ngân sách & hình thức hợp tác 

Ngân sách dự kiến (VNĐ) (*) 
☐ Dưới 500 triệu    ☐ 500tr – 2 tỷ    ☐ 2 tỷ – 5 tỷ    ☐ 5 tỷ – 20 tỷ    ☐ 

Trên 20 tỷ    ☐ Thương lượng 

Nguồn tài chính 
☐ Ngân sách nhà nước    ☐ Doanh nghiệp tự đầu tư    ☐ Hợp tác 

công tư (PPP)    ☐ Vốn ODA / nước ngoài    ☐ Đầu tư mạo hiểm 

Hình thức hợp tác (*) 
☐ Mua đứt / chuyển nhượng    ☐ Cấp phép (License)    ☐ Hợp tác 

R&D    ☐ Thuê chuyên gia    ☐ Đặt hàng nghiên cứu 

Mức TRL tối thiểu chấp nhận 
☐ TRL 1–3 (Nghiên cứu cơ bản)    ☐ TRL 4–6 (Thử nghiệm lab)    ☐ 

TRL 7–8 (Thực địa)    ☐ TRL 9 (Thương mại hóa) 

Ngôn ngữ hồ sơ yêu cầu ☐ Tiếng Việt    ☐ Tiếng Anh    ☐ Song ngữ 

Mong muốn kết nối với 
☐ Nhà khoa học / Viện NC    ☐ Trường đại học    ☐ Doanh nghiệp 

công nghệ    ☐ Tổ chức quốc tế 

Sẵn sàng tham gia sự kiện ☐ Hội thảo kết nối    ☐ Roadshow    ☐ Pitch day    ☐ Triển lãm 

KH&CN 

Từ khóa tìm kiếm Các từ khóa giúp hệ thống ghép đôi chính xác hơn 

Tài liệu mô tả nhu cầu Liệt kê tên file đính kèm (nếu có) 

 

PHẦN IV — CAM KẾT VÀ CHỮ KÝ 

Tôi cam kết rằng: 

• Tất cả thông tin kê khai trong biểu mẫu này là trung thực và chính xác. 

• Tôi có đầy đủ quyền hạn hợp pháp để cung cấp / tìm kiếm công nghệ nêu trên. 

• Tôi đồng ý cho sàn giao dịch KH&CN sử dụng thông tin để kết nối với đối tác phù hợp. 

• Tôi hiểu rằng thông tin sẽ được bảo mật theo quy định của sàn giao dịch. 

☐  Đồng ý đăng thông tin công khai trên sàn giao dịch     ☐  Chỉ kết nối qua cán bộ sàn (không đăng 

công khai) 

Địa điểm, ngày      tháng      năm 20 

Chữ ký người đăng ký 

 
 
 
 
 
Họ tên: ...................................................... 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC 

 

 


